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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Phạm Thị Hồng

Nguyễn Mạnh Quyền ĐH - TO

Ngô Thanh Thuận
Huỳnh Trương Bảo Long

Dương Thị Như Mai

Lê Thị Thu Phương

Mai Văn Trung

Đỗ Thị Nụ

Trương Thị Thuận

Nguyễn Kiến Huyên

Đỗ Thị Mai Loan
TN - 

TI,AV,SI

TN - 

TI,AV,S

I

Trần Thị Mỹ Phương
TN - 

TO

TN - 

TO

Vũ Thị Ngọc Dung

Trần Thị Tâm
TN - 

HO,TI

TN - 

HO,TI

Lê Thị Liên

Dương Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Phương Thảo

Trần Thị Ngọc Linh

Đỗ Thị Là TN - 12 TN -12

Phan Thị Trâm

TN - VA,TI

ĐH - VA

Lưu ý: 

- Sử - khối 12 học tại phòng 12VA.

- Văn - ĐH - Cô Phương: 12VA

- Văn - ĐH - Cô Tâm: 12AV

- Văn - ĐH - Cô Dung: 12SI

Lưu ý: 

- Toán - TN - Quyền: học tại phòng 12VA

- Sinh - ĐH - Huyên: học tại phòng 12TO

ĐH - Khối 12 ĐH - Khối 12

Lưu ý:

- Lí - TN - Cô Mai: Phòng 12SI (tiết 1, 2 chiều thứ 5)

- Lí - TN - Cô Phương: 12TI (tiết 1, 2 chiều thứ 5)

- Địa - TN - C. Trâm - Khối 12: phòng 12SI (tiết 3,4 chiều thứ 5)

- Hóa - TN - T. Trung - HO,SI,TI,TO (tiết 3,4 chiều thứ 5)

- Hóa - C. Thuận - AV,LI (tiết 3,4 chiều thứ 5)

ĐH - Khối 12

TN - TO

TN - LI

TN - HO

ĐH - 12TI

ĐH - AV,TOĐH - LI,HO,SI

ĐH - 12TI

ĐH - AV,TO

TN - LI,AV

TN - HO

TN - SI

VĂN

ĐH - HO

ĐH - Khối 12

SINH

TN - SI

 ĐH - Khối 12 

TN - LI

ĐH - HO

ĐH - VA

ĐH - LI,VA ĐH - LI,VA

ĐH - TO ĐH - TO

TN - Khối 12

ĐH - AV,HO ĐH - LI,TO ĐH - LI,TO

Thứ 6 Thứ 7Thứ 5

ANH

SỬ - 

ĐỊA

ĐH - HO,LI ĐH - HO,LIĐH - TO,SI

ĐH - AV,HO ĐH - AV,HO

TN - TO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 BUỔI SÁNG (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/4/2019)

Giáo viên
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

ĐH - SI,TI,TO ĐH - SI,TI,TO

LÍ

HÓA

TOÁN

ĐH - TO,SI

ĐH - TI,SI ĐH - TI,SI

ĐH - LI,HO,SI

ĐH - Khối 12

ĐH - AV,HO

ĐH - TO

ĐH - AV,TO ĐH - AV,TO

ĐH - LI ĐH - LI

ĐH - LI,SI,TIĐH - LI,SI,TI


